UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH PAK LAK Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc
Sb: 3514  /QP-UBND Pak Lk, ngay 30 thang 109 nam 2026
QUYET PINH

Vé viéc phé duyét Danh muc kiém ké di san vin héa phi vat thé
va di sdn tw li€u trén dia ban tinh Pak Lak ndm 2026 (dgt 1)

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can civ Ludt Té chitc chinh quyén dia phirong sé 72/2025/QHI5 ngay
16/6/2025;

Can civ Ludt Di san vin héa sé 45/2024/QH15 ngay 23/11/2024;

Cdn cir Nghi dinh sé 308/2025/ND-CP ngay 28/11/2025 ciia Chinh phii quy
dinh chi tiét mét s6 dieu va bién phap 16 chire, hwong dan thi hanh Ludt Di san
van hoa;

Can cir Thong tw s6 04/2025/TT-BVHTTDL ngay 13/5/2025 ciia Bé trudng
Bé Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé kiém ké di san van héa, cong bé
Danh muc kiém ké di san van héa; dwa thém, di doi, thay doi hién vit trong di
tich; phan loai di vat, c6 vat; kho bao quan di san tw liéu; di san van hoa han ché
sit dung, khai thac va hiedng dan viéc khai théc, sit dung co sé dir lidu quoc gia
vé di san van hoa;

Theo dé nghi cua Giam doc S6 Van héa, Thé thao va Du lich tai To trinh s6
306 /TTr-SVHTTDL ngay 28/10/2026.

QUYET PINH:

Piéu 1. Phé duyét kém theo Quyét dinh niy Danh muc kiém ké di san vin
hoéa phi vat thé va Danh muc kiém ké di san tu liéu trén dia ban tinh Dak Lk nam
2026 (dot 1), gom:

1. Danh muc kiém ké di san van hoa phi vat thé: 03 di san.

2. Danh myc kiém ké di san tu liéu: 01 di san gdm 14 sic phong.
(chi tiét tai 02 Danh muc kém theo)

Piéu 2. T6 chirc thue hién

1. Giao S Van hoa, Thé thao va Du lich chu tri, phdi hop véi cac co quan,
don vi, dia phuong c6 lién quan to chirc cong bd Danh muc kiém ké di san van



hoa dugc phé duyét trén cac phuong tién thong tin dai chiing, cong thong tin dién
tir, trang thong tin dién tir theo quy dinh ctia phap luat; bao dam thoi han cong bd
theo quy dinh tai Thong tu s6 04/2025/TT-BVHTTDL.

2. S¢ Vin hoa, Thé thao va Du lich ¢6 trach nhiém luu gitt hd so kiém ké
bang vin ban va dinh dang sb; phdi hop véi dia phuong, chi thé di san va céac to
chuc, ca nhan c6 lién quan, ra soat, cdp nhat, bo sung thong tin, danh gid hién
trang; tham muu cép c6 tham quyén xem Xeét, quyét dinh viéc cap nhat hoac dua
di san ra khoi Danh muyc kiém ké theo dung trinh tu, thu tuc va thim quyén quy
dinh; téng hop, bao cao két qua kiém ké va Danh muc kiém ké vé BO Van hoa,
Thé thao va Du lich theo quy dinh.

3. UBND céc x4, phuong co6 di san trong Danh muc kiém ké phdi hop véi
S& Van hoa, Thé thao va Du lich, cong déng chi thé, chu sé hiru, t6 chirc, ¢4 nhan
quan 1y di san dé xac minh, cip nhat thong tin; tuyén truyén va phdi hop thuc hién
cac bién phap bao v¢, phat huy gia tri di san phu hop véi hién trang va quy dinh
cua phap luat.

Picu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky ban hanh.

Chéanh Van phong UBND tinh; Giam ddc S& Vin hoa, Thé thao va Du lich;
Thu trudng cac sd, ban, nganh lién quan; Chu tich UBND céac xa, phuong cé di
san trong Danh muc kiém ké va cac td chire, ca nhan ¢6 lién quan chiu trach nhiém
thi hanh Quyét dinh nay./. /@m/

Noi nhgngll_—" KT. CHU TICH
- Nhu Diéu 3; 4 4
- B6 Vin hoa, Thé thao va Du lich (b/c);
- Cuc Di san Van hoa;

- CT, cac PCT UBND tinh;

- Cac PCVP UBND tinh;

- Bao va PTTH bik Lik;

- UBND cac x4, phuong;

- Trung tam CN&CTTDT tinh;

- Luu: VT, KGVX (PH)

Nhuén Bya



] DANH MUC KIEM KE o
DI SAN VAN HOA PHI VAT THE TREN PIA BAN TINH PAK LAK NAM 2026

(Kém theo Quyét dinh s6 3514 /OP-UBND ngay 3¢ thang 1o ndm 2026 ciia UBND tinh Dik Lik)

sT7 | Temdisanvanhéa | o oyih | Dantge | Chuthe Dia diém Hi¢n trang
phi vat thé van hoa
Cac x&, phuong: Ea Drang, Ea Dang duy tri.
Khal, Krong Bk, Buoén Ho, Ea | Tuy nhién cé nguy
x £ .. | Tap quan xa A N Drong, Krong Nang, Dlié Ya, co mai mot do su
L¢€ ciing bén nudc cua PO PN Cong dong : £ “
1. nousi Bda ho1 va tin Edé nousi Bdé Cu Pui, Dang Kang, Yang Mao, t,hleu hut nguoi
& ngudng & Nam Ka, Dray Bhang, Song nam gitr 101 khan,
Hinh, Ea B4, Ea Ly, Tan An, | trinh ty nghi lé va
Tan Lap, Ea Kao, Cudr Bang tri thire lién quan
N A e CQngAdong Céac Miéu, Pinh, Lim, Dién, | Pang duoc gin gitr,
Thuc hanh tin Tap quan xa cu dan tai . ., . A ; R
N © A AR o . C g A Dinh tai cac phuong Pha Yén, | phat huy, duy tri
2. ngudng tho Mau ho1 va tin Kinh cac Miéu, N OB LU AN X A \
A ~ . x Tuy Hoa; xa Hoa Xuan, xa O thyc hanh trong
Thién Y A Na ngudng Dinh, Lam, A A A
o : Loan, Phd Hoa 2 cong dong
bién, Dinh
A A Pang duogc gin gil
X 1A Cong dong N N
X1 As rrs \ Lé hoi X 5 T < A phat huy, duy tri
3. L¢ hoi Hang Po truyén théng Nung, Tay ngu:(flig\lung, xa Ea Drong the hanh trong
y cong dong




DANH MUC KIEM KE o
DI SAN VAN HOA TU LIEU TREN DIA BAN TINH PAK LAK NAM 2026

(Kem theo Quyét dinh s6 3514  /OD-UBND ngay3() thang [ Ondm 2026 ciia UBND tinh Dak Lik)

TEN DI SAN . | LOAI | CHUSO CHU . A
Ma so . ~ - ,
STT as0 HINH Hi'U QUAN LY NOI LUU GIU HIEN TRANG
Shc phong tai di tich lich | PL- | 525 | 15T yong | dvbe gl VG
3 PR phong; o Ban Quan Dén thé Luong
str quoc gia M9 va Peén | DSTL-| °; ¢ Phu Yén - . e 5 , -
: viét bang , P ly di tich | Van Chanh, thon
tho Lwong 001 - s tinh Bak .
chir Han Lik Long Phung, xa
nom Pha Hoa 2
S.aAC vue} L¢ The Tong Cii, bac mau. Hai bén dau séic
1. | nién hiéu Quang Hung hone bi rach
thir 9 (1596) phong b1

Sac 1énh chtia Nguyén doi
2. | vua Lé nién hi¢u Quang
Hung tha 20 (1597)

Ci, bac mau. Céc goc bi
cong vénh

Tuong d6i nguyén ven, gidy

da nga vang nau do l1ao hoa

tu nhién. Mép gidy c6 hién
tuong son, rach nhé

Sac vua Lé Hy Tong nién
3. hiéu Chinh Hoa thir 10
(1689)




STT

TEN DI SAN

>

LOAI
HINH

CHU SO
HU'U

CHU
QUAN LY

NOI LUU GIU

HIEN TRANG

Séc vua Lé Hy Tong nién
hiéu Chinh Hoa thir 14
(1693)

Séac vua Lé Y Tong nién
hiéu Vinh Hyu thir 6
(1740)

Séc vua Lé Hién Tong
nién hi¢u Canh Hung th
5(1744)

Séc vua Lé Hién Tong
nién hi¢u Canh Hung th
28 (1767)

Sac vua Minh Mang nam
thr 3 (1822)

Séc vua Thiéu Tri ndam
thir 3 (1843)

Bi 6 mau, son rach nép gip,
nhung noi dung vin ban, diu
an va hinh thirc co ban van
nguyén ven

Bé mat co6 cac vét 6 mau va
mot sO vet xudce, goc va meép
sac bi son, rach nhoé

Tuong d6i nguyén ven, di
khung vién va ndi dung
chinh. Mép gidy c6 dau hiéu
son nhe

Bé mat ¢6 cac vét 6 mau va
mot s6 vet xudc, goc va mép
sac bi son, rach nho

Bac mau, con nguyén ven

Ci, bac mau, con nguyén
ven. Han vin va céc hoa tiét
rong may van con rat rd rang,
dé& doc va dé nhan biét
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TEN DI SAN
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HU'U

CHU
QUAN LY

NOI LUU GIU

HIEN TRANG

Sac vua Thiéu Tri nam

10. thu 3 (1843)

11 Sic vua Ty Dtc nam thir
| 3(1850)

12 Sic vua Tu Btrc nam th
133 (1880)

13 Sic vua Pong Khanh nim
" | thr 2 (1886)

14 Séc vua Duy T4n nim thir

3 (1909)

Ci, bac mau, con nguyén
ven. Han van va céac hoa tiét
rong may van con rat rd rang,
dé doc va d& nhan biét.

Ci, bac mau, con nguyén
ven. Han vin va céac hoa tiét
rong may van con rat rd rang,
dé doc va dé nhan biét

Cii, con nguyén ven

Cii, con nguyén ven

Ci, con nguyén ven




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T09:06:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	Nguyễn Văn Trường<truongnv@vpubnd.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T10:36:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	Cao Như Khánh<khanhcn@vpubnd.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-10-30T14:30:41+0700
	Y Nhuân Byă


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:09:39+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:09:44+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:09:48+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:10:19+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:11:11+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:11:16+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:11:21+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:11:55+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:12:01+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-30T15:12:06+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




